TIẾT 14-15:  KIỂM TRA 90 phót ( PHẦN TẬP LÀM VĂN) 
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
Đề 1: Thuyết minh về cây lúa nước Việt Nam
I. Yêu cầu:
1. Yêu cầu về hình thức:
- Là một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
- Có đầy đủ bố cục 3 phần, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
2. Yêu cầu về nội dung: Cần đảm bảo những nội dung sau:
a. Mở bài: giới thiệu chung về cây lúa (hoặc một loài cây nào đó) trên đồng ruộng Việt Nam (hoặc ở quê em).
b.Thân bài:
   + Lúa là một loài cây nông nghiệp quan trọng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Hàng năm, việc thu hoạch lúa gạo đã cung cấp nguồn lương thực chính cho người dân.
   + Cây lúa gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam. Nền văn minh lúa nước sông Hồng có ngàn năm nay (có thể dẫn vài câu ca dao nói về sự gắn bó của người dân Việt Nam với cây lúa).
   + Nghề trồng lúa có nhiều gian nan, phụ thuộc vào đất đai, thời tiết, người nông dân vất vả một nắng hai sương trông lúa làm ra hạt gạo (có thể đưa số liệu về tính thời vụ của cây lúa, trích một vài câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm trồng lúa của người Việt Nam).
 + Việt Nam có 2 vựa lúa lớn: châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, châu thổ đồng bằng Nam Bộ ; ngoài ra lúa được trồng dải đồng bằng ven biển miền Trung, trên các thung lũng giữa các vùng núi cao (cánh đồng Mai Châu, Mường Thanh…) trồng trên nương… Lúa là nguồn cung cấp lương thực chính (có thể lấy số liệu lương thực thu và xuất nhập khẩu hàng năm ở Việt Nam) ; nhà nước đầu tư để tạo ra các giống lúa mới có thời gian sinh trưởng ngắn, vừa ngon vừa cho năng suất cao.
   + Có nhiều sản phẩm được làm từ cây lúa: sản xuất cồn, rượu, sản xuất bột mĩ phẩm, sản xuất hãng mĩ nghệ từ cây lúa (hàng bện bằng rơm rạ), sản xuất giấy, than hoạt tính, phân bón từ vỏ trấu, từ rơm rạ… không kể việc người nông dân dùng thân cây lúa lợp mái nhà, làm phên và từ xa xưa làm áo tơi, ổ rơm… (có thể trích các câu ngạn ngữ: no cơm tấm, ấm tổ rơm…).
   + Cây lúa được tôn vinh trong đời sống Việt Nam (kể tên một số lễ hội đình đám liên quan đến việc trồng lúa: hội xuống đồng, lễ cúng cơm mới, hội vào mùa, lễ cầu mua… tục dâng thờ cúng cơ…).
   + Cây lúa với tuổi thơ ở nông thôn Việt Nam: đi giữa biển lúa vàng, ngửi hương lúa mới, mùi rơm rạ… chạy trên những cánh đồng vừa gặt, những kỉ niệm gắn với ngày hội xuống đồng, những ngày cùng gặt, những kỉ niệm gắn với ngày hội xuống đồng, những ngày cùng cha mẹ gieo, cấy, gặt hái, phơi thóc…
c. Kết bài: Cây lúa là cây lương thực quý, có vị trí đặc biệt trong tình cảm của người nông dân Việt Nam.
II Biểu điểm:
- Từ 9- 10 điểm: Bài đạt tất cả yêu cầu trên.
- Từ 7-8 điểm: Bài làm tương đối tốt nhưng còn mắc một số lỗi chính tả, diễn đạt.
- Từ 5-6 điểm: Bài làm đat 2/3 yêu cầu, đôi chỗ còn diễn đạt chưa tốt. còn mắc lỗi chính tả thông thường.
- Từ 3-4 điểm: Bài làm sơ sài, còn mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt..
- Từ 0-3 điểm: Bài làm quá sơ sài hoặc lạc đề.












TIẾT 33-34:  KIỂM TRA 90 phót ( PHẦN TẬP LÀM VĂN) 

Bài viết số 2 lớp 9- Văn tự sự.
 
Đề 2: Tưởng tượng 20 năm sau em về thăm trường cũ
I. Yêu cầu:
1. Yêu cầu về hình thức:
- Là một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
- Có đầy đủ bố cục 3 phần, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
2. Yêu cầu về nội dung: Cần đảm bảo những nội dung sau:

a.Mở bài:
- Lí do viết thư (tưởng tượng: VD: Soạn vở thấy tấm hình lớp chụp chung....)

b. Thân bài:
- Giới thiệu tên trường? (Tưởng tượng đến trường vào thời điểm nào? Lí do đến trường)
- Miêu tả con đường đến trường (so sánh lúc trước và bây giờ? Thay đổi như thế nào? Cảm xúc?)
- Miêu tả các phòng lớp (Phòng vi tính? Phòng TN? Dụng cụ, thiết bị đổi khác ra sao?...). Các dãy phòng: phòng giám hiệu, phòng bộ môn, phòng đoàn đội...(So sánh )
- Miêu tả khoảng sân trường? (so sánh xưa và nay)? Những băng ghế? gốc bàng, hàng phượng (Còn như xưa ? đã già hay đã trồng cây khác?)
- Miêu tả những hình ảnh, sự vật gắn với kỉ niệm thời xưa? Nêu cảm xúc? Thầy cô? Bạn bè?
- Gặp lại thầy cô? Thầy cô cũ còn không? Thầy cô mới như thế nào? (Vui vẻ?). Thầy hiệu trưởng về hưu hay đã mất?
- Găp lại thầy cô chủ nhiệm lớp 9A...? Cô thay đổi ra sao? Nhưng vẫn còn những nét gì? (Giọng nói? Ánh mắt? Khuông mặt lộ vẻ xúc động?)
- Cô trò nhắc lại kỉ niệm cách đây 20 năm:
· Trò hỏi thăm các thầy cô cũ? Báo cho cô biết tình hình một số bạn học? Về công việc của mình?
· Tâm trạng cô ra sao?
· Tình cảm em như thế nào?
c. Kết bài:
- Lời chào và hẹn gặp lại.
II Biểu điểm:
- Từ 9- 10 điểm: Bài đạt tất cả yêu cầu trên.
- Từ 7-8 điểm: Bài làm tương đối tốt nhưng còn mắc một số lỗi chính tả, diễn đạt.
- Từ 5-6 điểm: Bài làm đat 2/3 yêu cầu, đôi chỗ còn diễn đạt chưa tốt. còn mắc lỗi chính tả thông thường.
- Từ 3-4 điểm: Bài làm sơ sài, còn mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt..
- Từ 0-3 điểm: Bài làm quá sơ sài hoặc lạc đề.


TIẾT 68-69:  KIỂM TRA 90 phót ( PHẦN TẬP LÀM VĂN) 
Bài viết số 3 lớp 9- Văn tự sự.


Đề 3 : Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.
I. Yêu cầu:
1. Yêu cầu về hình thức:
- Là một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
- Có đầy đủ bố cục 3 phần, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
2. Yêu cầu về nội dung: Cần đảm bảo những nội dung sau:
a.Mở bài:
   - Giới thiệu về cuộc gặp gỡ.
   - Cuộc gặp gỡ và trò chuyện ấy đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ và tình cảm.
b.Thân bài:
   - Kể lại tình huống được gặp gỡ, trò chuyện với người lính lái xe (Nhà trường tổ chức cho lớp đi thăm nghĩa trang Trường Sơn ngày 27-7. Ở đó, tôi được biết người quản trang chính là người lính Trường Sơn năm xưa...)
   - Miêu tả người lính đó (ngoại hình, tuổi tác, ...)
   - Kể lại diễn biến cuộc gặp gỡ và trò chuyện:
       + Những năm tháng chống Mỹ khi bác lái xe trên tuyến đường Trường Sơn.
       + Những gian khổ mà bác và đồng đội phải chịu đựng: sự khốc liệt của chiến tranh, bom đạn của kẻ thù là xe bị vỡ kính, mất đèn, không mui.
       + Tinh thần dũng cảm, về tư thế hiên ngang, niềm lạc quan sôi nổi của tuổi trẻ trước bom đạn kẻ thù, trước khó khăn, gian khổ.
   - Những suy nghĩ của bản thân.
C.Kết bài:
   - Chia tay người lính lái xe.
   - Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ, trò chuyện.
II Biểu điểm:
- Từ 9- 10 điểm: Bài đạt tất cả yêu cầu trên.
- Từ 7-8 điểm: Bài làm tương đối tốt nhưng còn mắc một số lỗi chính tả, diễn đạt.
- Từ 5-6 điểm: Bài làm đat 2/3 yêu cầu, đôi chỗ còn diễn đạt chưa tốt. còn mắc lỗi chính tả thông thường.
- Từ 3-4 điểm: Bài làm sơ sài, còn mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt..
- Từ 0-3 điểm: Bài làm quá sơ sài hoặc lạc đề.



